	TRƯỜNG ĐẠI HỌC SP KỸ THUẬT HƯNG YÊN

KHOA SƯ PHẠM KỸ THUẬT

BỘ MÔN: KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


 NỘI DUNG VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ   

(Chuẩn Kỹ năng dạy học kỹ thuật) 
ĐỐI TƯỢNG: SINH VIÊN SƯ PHẠM KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
Trình độ: Đại học chính quy

1. Mục tiêu
Kiểm tra, đánh giá  kiến thức, kỹ năng và tác phong sư phạm của sinh viên theo chuẩn đầu ra ngành Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp trình độ Đại học.
2. Nội dung tổng quát
	Thứ tự
	Tên năng lực tổng hợp
	Số tiết

	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Tự học tự nghiên cứu

	MĐ1
	Chuẩn bị bài giảng
	3
	5
	10

	MĐ2
	Thiết kế, sử dụng phương tiện dạy học
	2
	10
	20

	MĐ3
	Thực hiện bài giảng lý thuyết- thực hành
	6
	30
	90

	MĐ4
	Tổ chức hoạt động giáo dục
	4
	15
	60

	Tổng cộng
	15
	60
	180


3. Nội dung chi tiết và yêu cầu đối với kiến thức kỹ năng 
	Stt
	Mô đun
	Nội dung thực hiện
	Tiêu chí đánh giá
	Hình thức thực hiện

	1
	Chuẩn bị bài giảng
	+ Phân tích mục tiêu, nội dung và nhiệm vụ môn học kỹ thuật (công nghệ ở  trường THPT;

+ Xác định cấu trúc bài giảng đã chọn;
+ Lập kế hoạch bài giảng bài giảng đã chọn
	+ Hồ sơ bài giảng đảm bảo theo quy định;

+ Xác định đúng mục tiêu của bài (đủ cấu trúc nội dung và hình thức);

+ Giáo án thể hiện đầy đủ các bước, dự kiến các hoạt động dạy và học tích cực; phân bố thời gian cho các nội dung hợp lý;
	+ Sinh viên lựa chọn và soạn 01 bài giảng để thực hiện.

	2
	Thiết kế và sử dụng phương tiện dạy học
	+ Thiết kế bảng biểu treo tường.

+ Thiết kế bài giảng điện tử.
	+ Thiết kế được bảng biểu treo tường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và sư phạm.

+ Thiết kế được bài giảng điện tử cho 01 bài học  đảm bảo yêu cầu sư phạm (cấu trúc, màu sắc, chữ viết, hiệu ứng...)
	+ Học viên thực hiện và báo cáo.

	3
	Thực hiện bài giảng lý thuyết, thực hành
	+ Trình diễn giảng dạy bài lý thuyết hoặc thực hành.

	+  Thực hiện đúng, đủ các bước lên lớp theo giáo án

+ Kết hợp hài hòa các hình thức, phương pháp dạy học, làm bật trọng tâm của bài;

+  Tổ chức tốt quá trình dạy học phát huy tính tích cực của người học;
+ Xử lý được các tình huống sư phạm
	+ Thực hiện bài giảng theo hồ sơ đã chuẩn bị;

	4
	Tổ chức hoạt động 

giáo dục
	-Lập kế hoạch công tác giáo viên chủ nhiệm lớp cho một học kì;


	- Phù hợp với mục tiêu giáo dục ở trường THPT và ở các cơ sở dạy nghề.
- Khoa học;
- Cụ thể, chi tiết;
- Khả thi;
	+ Học viên thực hiện và báo cáo;


4. Quy trình và điều kiện đánh giá
Sinh viên ngành Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp có kiến thức về chuyên ngành được đào tạo; Sau khi học hết các học phần sư phạm đạt yêu cầu về điểm như quy định, quy chế của nhà trường  được tham dự  thi  đánh giá Chuẩn đầu ra kỹ năng dạy học kỹ thuật.
· Điểm thi của tất cả các học phần/mô đun đều phải ≥ 5 (thang điểm 10);

· Khi đạt yêu cầu sinh viên được cấp chứng nhận. Trường hợp chưa đạt thì được phép đăng ký học lại bổ sung các kiến thức và kỹ năng của nội dung Chuẩn đó và dự thi lần kế tiếp;

· Khi đăng ký học bổ sung hoặc học lại chuẩn đầu ra kỹ năng dạy học kỹ thuật, sinh viên phải tham gia học tập từ 80% số buổi trở lên (áp dụng đối với sinh viên đăng ký học, không áp dụng đối với sinh viên chỉ đăng ký dự thi).

5. Nội dung kiểm tra và đánh giá
· Hồ sơ giảng dạy một bài lý thuyết hoặc thực hành thuộc chuyên ngành;
· Trình diễn giảng dạy một phần nội dung trong giáo án do giảng viên chỉ định;

· Bản kế hoạch về công tác giáo viên chủ nhiệm lớp cho một học kỳ.
6. Tài liệu giảng dạy, học tập
   1. Nguyễn Đức trí (chủ biên) Giáo dục học nghề nghiệp, NXB Giáo dục, năm 2012
   2. Dương Phúc Tý,Phương pháp dạy học công nghệ, NXB KH và KT, năm 2007
  3. Tập thể tác giả, Kỹ năng dạy học, Đại học SPKT-HY, 2011
  4. Hồ Ngọc Vinh, Phạm Văn Nin, Công nghệ dạy học, Đại học SPKT-HY,2008
  5. SGK Công nghệ công nghiệp 11; Công nghệ  công nghiệp 12;
  6. Giáo trình Kỹ thuật điện, kỹ thuật điện tử, vẽ kỹ thuật, cơ khí đại cương,
  7. Hệ thống đề cương ôn tập, tài liệu học tập do khoa cung cấp, sinh viên tự copy.
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	TRƯỜNG ĐẠI HỌC SP KỸ THUẬT HƯNG YÊN

KHOA SƯ PHẠM KỸ THUẬT

BỘ MÔN: KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


NỘI DUNG VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ   

(Chuẩn Kỹ năng giao tiếp ứng dụng) 
ĐỐI TƯỢNG: SINH VIÊN SƯ PHẠM KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

Trình độ: Đại học chính quy

1. Mục tiêu
Kiểm tra, đánh giá  kỹ năng giao tiếp ứng dụng của sinh viên theo chuẩn đầu ra ngành Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp trình độ Đại học.
2. Nội dung tổng quát

	Thứ tự
	Tên năng lực tổng hợp
	Số tiết

	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Tự học tự nghiên cứu

	MĐ1
	Kỹ năng soạn thảo văn bản
	4
	10
	10

	MĐ2
	Kỹ năng tổ chức sự kiện
	4
	15
	20

	MĐ3
	Kỹ năng ứng xử trong công sở
	5
	20
	90

	MĐ4
	Kỹ năng tự nhận thức
	2
	15
	60

	Tổng cộng
	15
	60
	180


3. Nội dung chi tiết và yêu cầu đối với kiến thức kỹ năng 

	Stt
	Mô đun
	Nội dung thực hiện
	Tiêu chí đánh giá
	Hình thức thực hiện

	1
	Kỹ năng soạn thảo văn bản
	+ Mô tả cấu trúc của một số văn bản thường dùng trong giáo dục; 

+Yêu cầu của soạn thảo  văn bản.
+ Xây dựng, trình bảy văn bản;

	+ Phù hợp với quy định Cấu trúc văn bản hiện hành;

+ Đúng theo quy định hiện  hành đối với thể hiện văn bản;

+ Thể hiện đầy đủ ,nội dung, cấu trúc phù hợp , sạch , đẹp , đảm bảo yêu cầu đối với thể hiện văn bản
	+ Sinh viên làm bài tập. 

	2
	Kỹ năng tổ chức sự kiện
	+ Nghiên cứu khái niệm, quy trình tổ chức sự kiện.

+ Lập kế hoạch , tổ chức  sự kiện.
	+ Phác họa quy trình tổ chức sự kiện phù hợp. 
Kế hoạch chi tiết khoa học phù hợp.

	+ Tổ chức được sự kiện theo chủ đề cho sẵn.

	3
	Kỹ năng giao tiếp trong công sở
	+  Nghiên  cứu khái niệm, quy tắc, quy trình giao tiếp trong công sở; 

+ Trình diễn kỹ  năng giao tiếp trong công sở.

	+  Nêu đúng khái niệm

+ Nêu đúng quy tắc quy trình. 
+ Giải quyết được tình huống;
+ Ngôn ngữ nói, ngôn ngữ cơ thể phù hợp
+ Tạo được thiện cảm với đối tác..
	+ Xử lý một  tình huống giao  tiếp trong công sở

	4
	Kỹ năng  tự nhận thức bản thân
	+ Nghiên cứu khái niệm; yêu cầu..

	- Xử lý  được tình huống nhận thức bản thân;
-Trình bày đúng điểm mạnh, yếu của bản thân; 
-Nêu đúng điều cần làm khi người khác nhận xét về bản thân;


	+ Trình diễn một tình huống tự nhận thức bản thân


4. Quy trình và điều kiện đánh giá

Sinh viên ngành Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp có kiến thức về chuyên ngành được đào tạo; Sau khi học hết các học phần sư phạm đạt yêu cầu về điểm như quy định, quy chế của nhà trường  được tham dự  thi  đánh giá Chuẩn đầu ra kỹ năng giao tiếp ứng  dụng.
· Điểm thi của tất cả các học phần/mô đun đều phải ≥ 5 (thang điểm 10);

· Khi đạt yêu cầu sinh viên được cấp chứng nhận. Trường hợp chưa đạt thì được phép đăng ký học lại bổ sung các kiến thức và kỹ năng của nội dung Chuẩn đó và dự thi lần kế tiếp;

· Khi đăng ký học bổ sung hoặc học lại nội dung  kỹ năng giao tiếp ứng dụng,theo chuẩn đầu ra, sinh viên phải tham gia học tập từ 80% số buổi trở lên (áp dụng đối với sinh viên đăng ký học, không áp dụng đối với sinh viên chỉ đăng ký dự thi).

5. Nội dung kiểm tra và đánh giá
· Làm bài tập xây dựng văn bản;, xây  dựng kịch bản xử lý tình huống giao tiếp nơi công sở…
· Trình diễn tình huống giao tiếp nơi công sở, hoặc tổ chức một sự kiện  thành công;

6. Tài liệu giảng dạy, học tập
  1. Bản CV hoàn  hảo, NXB lao động xã hội, 2009;
  2.  Coral & Brain Works, phong cách làm việc nơi công sở; NXB Phụ nữ ,2010
  3. Larry Bossidy & Charan, nghệ thuật quản lý, NXB tổng hợp Thành phố HCM, 2010.
  4.Trần Thị Quyết Phấn (chủ biên), giáo trình giao tiếp, ĐHSPKT-HY, năm 2014.
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	TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT HƯNG YÊN

KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




NỘI DUNG VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ
 CHUẨN  PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ MẠCH ĐIỆN TỬ
( Đối tượng:  sinh viên ngành sư phạm KTCN chuyên sâu Điện tử- Tin học)

1. Mục tiêu :
Kiểm tra, đánh giá kỹ năng phân tích và thiết kế mạch Điện tử  theo chuẩn đầu ra.
2.Nội dung tổng quát

	Thứ tự
	Tên năng lực tổng hợp
	Số tiết

	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Tự học tự nghiên cứu

	MĐ1
	Kỹ năng phân tích và thiết kế mạch điện tử
	2
	0
	10

	MĐ2
	Kỹ năng soạn thảo sơ đồ nguyên lý
	3
	12
	15

	MĐ3
	Kỹ năng tạo thư viện linh kiện
	1
	4
	5

	MĐ4
	Kỹ năng thiết kế BOARD mạch
	3
	15
	15

	Tổng cộng
	9
	31
	45


3. Nội dung chi tiết và yêu cầu đối với kiến thức kỹ năng 

	Stt
	Mô đun
	Nội dung thực hiện
	Tiêu chí đánh giá
	Hình thức thực hiện

	1
	Kỹ năng phân tích và thiết kế mạch điện tử
	+ Khái niệm CAD/CAM
+ Các phần mềm thiết kế và phân tích mạch điện tử
+ Phân tích và mô phỏng mạch điện
+ Thiết kế mạch điện tử

+Các tiêu chuẩn thiết kế bản vẽ

	
	

	2
	Kỹ năng soạn thảo sơ đồ nguyên lý
	+Giới thiệu sơ bộ về màn hình soạn thảo

+ Bài tập áp dụng: Thiết lập màn hình soạn thảo Schematic theo yêu cầu

+ Phương pháp tìm linh kiện trong thư viện

+ Xếp đặt linh kiện và nối dây

+ Bài tập áp dụng: Thiết lập sơ đồ nguyên lý theo bài tập được giao.
+Xuất dữ liệu và in bản vẽ

	
	

	3
	Kỹ năng tạo thư viện linh kiện
	+ Tạo File mới
+ Tạo Symbol

 Bài tập áp dụng: Tạo Symbol của linh kiện theo linh kiện thực tế được phát. 

+ Tạo Package. 

 Bài tập áp dụng: Tạo Package của linh kiện theo linh kiện thực tế được phát. 

+ Kết nối Symbol với Package mới tạo và kích hoạt thư viện mới chạy trong chương trình.
	
	

	4
	Kỹ năng  thiết kế BOARD mạch
	+ Giới thiệu sơ bộ về màn hình soạn thảo

 Bài tập áp dụng:

Thiết lập màn hình soạn thảo Board  theo yêu cầu

+ Thiết kế Board từ sơ đồ nguyên lý 

+ Xuất dữ liệu và in bản vẽ

	
	



Học xong chuyên đề này, người học đạt được các năng lực sau:


- Phân tích thiết kế các mạch điện tử tương tự, số.


- Vẽ được các sơ đồ nguyên lý của các mạch điện tử trên máy tính


- Chọn được các linh kiện đúng theo yêu cầu kích thước thực tế

- Tạo được thư viện các linh kiện đặc biệt không có trong phần mềm.


- Thiết kế được các Board mạch điện tử theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


- In được các bản mạch nguyên lý và mạch in theo yêu cầu chế tạo. 

- Thiết kế được các mạch điện theo sự bố trí mặt điều khiển của các thiết bị.


- Phát huy năng lực làm việc độc lập và làm việc nhóm.

2. Điều kiện tiên quyết



Đã học xong học phần Điện tử cơ bản, Kỹ thuật tương tự, Kỹ thuật số

3. Mô tả vắn tắt nội dung chuyên đề

- Thiết kế, phân tích và mô phỏng mạch điện tử tương tự và mạch số.

- Vẽ sơ đồ nguyên lý: Thiết lập các chế độ của phần mềm thiết kế mạch, lấy chọn  linh kiện trong thư viện theo yêu cầu thực tế. Bố trí linh kiện trên sơ đồ nguyên lý, kết nối mạng các linh kiện trong mạch. Kiểm tra sự thông mạch và lỗi mạch điện. 

- Tạo thư viện linh kiện mới: Thiết kế ký hiệu, Thiết kế kiểu đóng vỏ, Liên kết chân ký hiệu và kiểu đóng vỏ.

- Thiết kế mạch in: Sắp xếp các linh kiên trên diện tích bo mạch đã định sẵn hoặc thiết kế hình dạng và kích thước tấm mạch theo yêu cầu thiết bị. Vẽ và lựa chọn thông sô các đường mạch in theo yêu cầu kỹ thuật về mặt tín hiệu cũng như công suât.

- Xuất dữ liệu và in bản vẽ
4. Nhiệm vụ của sinh viên:



- Dự lớp



- Làm bài tập thực hành


5. Tài liệu học tập

- Phần mềm Eagle 

- Giáo trình Thiết kế mạch in với Eagle 4.14 

6. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên



- Thiết kế mạch nguyên lý



- Thiết kế mạch in

7. Thang điểm: 10

8. Thười lượng:
40h = 9 LT + 31TH

9. Nội dung chi tiết 

Bài 1:  TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ MẠCH ĐIỆN TỬ
(Thời gian: 2h = 2LT+ 0TH)

1.1 Khái niệm CAD/CAM

1.2 Các phần mềm thiết kế và phân tích mạch điện tử
1.2.1 Phân tích và mô phỏng mạch điện
1.2.2 Thiết kế mạch điện tử

1.3. Các tiêu chuẩn thiết kế bản vẽ
Bài 2: SOẠN THẢO SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ

(Thời gian: 15h = 3LT+ 12TH)

2.1 Giới thiệu sơ bộ về màn hình soạn thảo

2.1.1 Thiết lập các thông số cho cửa sổ soạn thảo (Grid, Background, Cursor,..) 

2.1.2 Thanh công cụ (Commandtext…)

2.1.3 Bài tập áp dụng: Thiết lập màn hình soạn thảo Schematic theo yêu cầu

2.2 Phương pháp tìm linh kiện trong thư viện

2.3 Xếp đặt linh kiện và nối dây

2.3.1 Kiểm tra sự nối mạch (Show) 

2.3.2 Kiểm tra lỗi mạch điện (ERC) 

2.4 Bài tập áp dụng: Thiết lập sơ đồ nguyên lý theo bài tập được giao.
2.5 Xuất dữ liệu và in bản vẽ
Bài 3: TẠO THƯ VIỆN LINH KIỆN

(Thời gian: 5h = 1LT+ 4TH)

3.1 Tạo File mới
3.2 Tạo Symbol

3.2.1 Phương pháp tạo mới

3.2.2 Copy từ thư viện có sẵn để sửa

3.2.3 Bài tập áp dụng: Tạo Symbol của linh kiện theo linh kiện thực tế được phát. 

3.3 Tạo Package. 

3.3.1 Phương pháp tạo mới

3.3.2 Copy từ thư viện có sẵn để sửa

3.3.3 Bài tập áp dụng: Tạo Package của linh kiện theo linh kiện thực tế được phát. 

3.4 Kết nối Symbol với Package mới tạo và kích hoạt thư viện mới chạy trong chương trình.
Bài 4: THIẾT KẾ BOARD MẠCH

(Thời gian: 18h = 3LT+ 15TH)

4.1 Giới thiệu sơ bộ về màn hình soạn thảo

4.1.1 Thiết lập các thông số cho cửa sổ soạn thảo (Grid, Background, Cursor,..) 

4.1.2 Thanh công cụ (Commandtext…)

4.1.3 Bài tập áp dụng: Thiết lập màn hình soạn thảo Board  theo yêu cầu

4.3 Thiết kế Board từ sơ đồ nguyên lý 

4.3.1 Chế độ vẽ mạch in bằng chuột và bài tập áp dụng

4.3.2 Chế độ vẽ mạch in tự động và bài tập áp dụng
4.4 Xuất dữ liệu và in bản vẽ
III. DỰ TOÁN KINH PHÍ ĐÀO TẠO VÀ CẤP CHỨNG CHỈ
1. Lệ phí tham gia Test và cấp chứng chỉ:

1.1. Lệ phí tham gia Test: 



- Đối với sinh viên thuộc khoa Điện-Điện tử: 
100.000 đồng/ SV/ Lượt.


- Đối với sinh viên ngoài khoa:


150.000 đồng/SV/ Lượt.

1.2. Lệ phí làm chứng chỉ: 50.000 đồng/ Sv
2. Kinh phí đào tạo:

Học phí dự kiến: 700.000 đồng/ khóa 
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6. Nội dung chương trình

6.1 Nội dung tổng quát

NỘI DUNG 1: Khái quát về kỹ năng và kỹ năng dạy học
NỘI DUNG  2: Kỹ năng phân tích chương trình môn kỹ thuật công nghệ
NỘI DUNG  3: Kỹ năng sử dung phương pháp dạy kỹ thuật

NỘI DUNG  4: Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện dạy học kỹ thuật

6.2 Nội dung chi tiết
Nội dung 1: Khái quát về kỹ năng và kỹ năng dạy học

Bài 1: Khái quát về kỹ năng và kỹ năng dạy học
Mục tiêu học tập: Sau khi học xong bài học, người học có khả năng:

· Phân tích được nghề dạy học để người học có ý thức phấn đấu vươn lên trở  thành người giáo viên kỹ thuật tương lai

Điều kiện thực hiện


+ Đề cương kỹ năng dạy học

Nội dung:

1. Phần lý thuyết:

a. Khái niệm chung về kỹ năng và kỹ năng dạy học

b. Phân tích nghề dạy học

2. Phần thực hành

a.  Hoạt động của giáo viên


+ Tổ chức cho người học phân tích nghề dạy học 


+ Định hướng vào bản thân người học

     b.  Hoạt động của người học



+ Tự phân tích ra giấy nghề dạy học của người giáo viên kỹ thuật

Bài 2: Kỹ năng chuẩn bị bài dạy
Mục tiêu học tập: Sau khi học xong bài học, người học có khả năng:

· Nêu được ý nghĩa của việc chuẩn bị hồ sơ giảng dạy trước khi lên lớp

· Trình bày được cấu trúc các loại hồ sơ lên lớp và vận dụng được chúng để soạn hoàn thiện các hồ sơ theo yêu cầu của giáo viên

Điều kiện thực hiên


+ Mẫu các loại hồ sơ giảng dạy


+ Đề cương môn lý luận dạy học chuyên ngành và kỹ năng dạy học

Nội dung:

1. Phần lý thuyết:

a. Ý nghĩa của việc chuẩn bị trước khi lên lớp

b.  Chuẩn bị sơ bộ và chuẩn bị trực tiếp

c.  Cấu trúc của các loại hồ sơ lên lớp 

2. Phần thực hành

a. Hoạt động của giáo viên


+ Phát đủ các loại hồ sơ giảng dạy cho người học

          + Hướng dẫn cách soạn mỗi loại


+ Thông báo yêu cầu về số lượng/chất lượng/thời gian


+ Quan sát người học soạn

     b.  Hoạt động của người học



+ Soạn hồ sơ theo nhóm/cá nhân 

     c.  Kiểm tra, đánh giá 

	Nội dung đánh giá
	
	   Kết 
	quả
	

	
	 giỏi

≥ 8
	 Khà

≥7 - <8
	 t/ bình

≥5 - <7
	 yếu

< 5

	-Chuẩn bị đủ hồ sơ bài giảng?

- Cấu trúc hồ sơ theo đúng chỉ dẫn?

- Hồ sơ chuẩn bị đúng thời gian ?

- Hình thức hồ sơ đảm bảo tính thẩm mỹ?

- Chất lương hồ sơ đảm bảo yêu cầu?

- Phát huy tính tự lực trong khi chuẩn bị?

- Có đảm bảo hồ sơ tự viết tay?
	
	
	
	


Ghi chú: Điểm của kỹ năng thành phần là điểm trinh bình cộng của các nội dung trong bảng
Nội dung 2: Kỹ năng phân tích chương trình môn học kỹ thuật công nghệ
Bài 3: Kỹ năng phân tích chương trình và sách công nghệ phần VKT, CN 11
Mục tiêu học tập: Sau khi học xong bài học, người học có khả năng:


- Phân tích được chương trình công nghệ phần VKT, CN 11 trong đó nêu rõ mặt hợp lý và chưa hợp lý của chương trình và đề xuất được một chương trình mới

Điều kiện thực hiên


+ Sách giáo khoa CN , đề cương bài giảng các môn học kỹ thuật công nghệ, giáo trình các môn học kỹ thuật điện, điện tử, cấu tạo động cơ, cơ khí đại cương..

Nội dung:

1. Phần lý thuyết:

a. Khái niệm chung về chương trình 

b. Chương trình công nghệ phần VKT, CN 11, chương trình các môn học kỹ thuật cấu tạo động cơ đốt trong, nguyên lý hoạt động của động cơ đốt trong, đề cương bài giảng các môn học: điện tử cơ bản, kỹ thuật số, vi xử lý…vv..
c. Cách phân tích chương trình

2. Phần thực hành

a.  Hoạt động của giáo viên


+ Tổ chức người học phân tích chương trình theo nhóm/cá nhân


+ Thông báo tiêu chí số lượng, chất lượng và thời gian hoàn thành


+ Quan sát và trợ giúp

     b.  Hoạt động của người học



+ Tự lực phân tích chương trình theo hướng dẫn của giáo viên

     c.  Kiểm tra, đánh giá 

	Nội dung đánh giá
	
	   Kết 
	quả
	

	
	 giỏi

≥ 8
	 Khà

≥7 - <8
	 t/ bình

≥5 - <7
	 yếu

< 5

	-Chọn chương trình hợp lý?

- Phân tích theo cấu trúc lôgic?

- Nêu được các mặt được, chưa được của

  chương trình ?

- Quá trình phân tích logic chặt chẽ ?

- Đề xuất được biện pháp chủ quan nhằm 

  xây dựng chường trình hợp lý hơn?

- Một chương trình mới ra đời?

- Phát huy tính tự lực ?
	
	
	
	


Ghi chú:

· Điểm của kỹ năng thành phần là điểm trinh bình cộng của các nội dung trong bảng
· Bản tự  viết tay

Bài 4: Kỹ năng phân tích chương trình, nội dung dạy học

Mục tiêu học tập : Sau khi học xong bài học, người học có khả năng:


Phân tích được chương trình môn học, trong đó nêu rõ mặt hợp lý và chưa hợp lý của chương trình và đề xuất đổi mới  chương trình. 

Điều kiện thực hiên


+ Sách giáo khoa CN 11- phần CK, chương trình và đề cương các môn học kỹ thuật.

Nội dung:

1. Phần lý thuyết:

a. Kháu niệm chung về chương trình 

b. Chương trình công nghệ phần CK, CN 11, chương trình các môn học kỹ thuật.
c. Cách phân tích chương trình

2. Phần thực hành

a.  Hoạt động của giáo viên


+ Tổ chức người học phân tích chương trình theo nhóm/cá nhân


+ Thông báo tiêu chí số lượng, chất lượng và thời gian hoàn thành


+ Quan sát và trợ giúp

     b.  Hoạt động của người học



+ Tự lực phân tích chương trình theo hướng dẫn của giáo viên

     c.  Kiểm tra, đánh giá 

	Nội dung đánh giá
	
	   Kết 
	quả
	

	
	 giỏi

≥ 8
	 Khà

≥7 - <8
	 t/ bình

≥5 - <7
	 yếu

< 5

	-Chọn chương trình hợp lý?

- Phân tích theo cấu trúc lôgic?

- Nêu được các mặt được, chưa được của

  chương trình ?

- Quá trình phân tích logic chặt chẽ ?

- Đề xuất được biện pháp chủ quan nhằm 

  xây dựng chường trình hợp lý hơn?

- Một chương trình mới ra đời?

- Phát huy tính tự lực ?


	
	
	
	


Ghi chú:

· Điểm của kỹ năng thành phần là điểm trinh bình cộng của các nội dung trong bảng
- Bản tự  viết tay

Bài 5: Kỹ năng phân tích chương trình và sách công nghệ phần ĐCĐT, CN 11

Mục tiêu: Sau khi học xong bài học, người học có khả năng:


Hiểu và phân tích được chương trình công nghệ phần  ĐCĐT, CN 11 trong đó nêu rõ mặt hợp lý và chưa hợp lý của chương trình và đề xuất được một chương trình mới

Điều kiện thực hiên


+ Sách giáo khoa CN 11- phần  ĐCĐT

Nội dung:

1. Phần lý thuyết:

a. Kháu niệm chung về chương trình 

b. Chương trình công nghệ phần  ĐCĐT, CN 11
c. Cách phân tích chương trình

2. Phần thực hành

a.  Hoạt động của giáo viên


+ Tổ chức người học phân tích chương trình theo nhóm/cá nhân


+ Thông báo tiêu chí số lượng, chất lượng và thời gian hoàn thành


+ Quan sát và trợ giúp

     b.  Hoạt động của người học



+ Tự lực phân tích chương trình theo hướng dẫn của giáo viên

     c.  Kiểm tra, đánh giá 

	Nội dung đánh giá
	
	   Kết 
	quả
	

	
	 giỏi

≥ 8
	 Khà

≥7 - <8
	 t/ bình

≥5 - <7
	 yếu

< 5

	-Chọn chương trình hợp lý?

- Phân tích theo cấu trúc lôgic?

- Nêu được các mặt được, chưa được của

  chương trình ?

- Quá trình phân tích logic chặt chẽ ?

- Đề xuất được biện pháp chủ quan nhằm 

  xây dựng chường trình hợp lý hơn?

- Một chương trình mới ra đời?

- Phát huy tính tự lực ?


	
	
	
	


Ghi chú:

· Điểm của kỹ năng thành phần là điểm trinh bình cộng của các nội dung trong bảng
- Bản tự  viết tay
Bài 6: Kỹ năng phân tích chương trình và sách công nghệ phần ĐT, CN 12
Mục tiêu: Sau khi học xong bài học, người học có khả năng:


Hiểu và phân tích được chương trình công nghệ phần  ĐT, CN 12 trong đó nêu

          rõ mặt hợp lý và chưa hợp lý của chương trình và đề xuất được một chương 

          trình mới

Điều kiện thực hiên


+ Sách giáo khoa CN 12- phần  ĐT

Nội dung:

1. Phần lý thuyết:

a. Kháu niệm chung về chương trình 

b. Chương trình công nghệ phần  ĐT, CN 12
c. Cách phân tích chương trình

2. Phần thực hành

a.  Hoạt động của giáo viên


+ Tổ chức người học phân tích chương trình theo nhóm/cá nhân


+ Thông báo tiêu chí số lượng, chất lượng và thời gian hoàn thành


+ Quan sát và trợ giúp

     b.  Hoạt động của người học



+ Tự lực phân tích chương trình theo hướng dẫn của giáo viên

     c.  Kiểm tra, đánh giá 

	Nội dung đánh giá
	
	   Kết 
	quả
	

	
	 giỏi

≥ 8
	 Khà

≥7 - <8
	 t/ bình

≥5 - <7
	 yếu

< 5

	-Chọn chương trình hợp lý?

- Phân tích theo cấu trúc lôgic?

- Nêu được các mặt được, chưa được của

  chương trình ?

- Quá trình phân tích logic chặt chẽ ?

- Đề xuất được biện pháp chủ quan nhằm 

  xây dựng chường trình hợp lý hơn?

- Một chương trình mới ra đời?

- Phát huy tính tự lực ?


	
	
	
	


Ghi chú:

· Điểm của kỹ năng thành phần là điểm trinh bình cộng của các nội dung trong bảng
- Bản tự  viết tay
Bài 7: Kỹ năng phân tích chương trình và nội dung dạy học
Mục tiêu: Sau khi học xong bài học, người học có khả năng:


Phân tích được chương trình công nghệ phần  KTĐ, CN 12 trong đó nêu rõ mặt hợp lý và chưa hợp lý của chương trình và đề xuất đổi mới chương trình. 

Điều kiện thực hiên


+ Sách giáo khoa CN , đề cương , chương trình các môn kỹ thuật

Nội dung:

1. Phần lý thuyết:

a. Khái niệm chung về chương trình 

b. Chương trình công nghệ phần  KTĐ, CN 12, chương trình các môn kỹ thuật

c. Cách phân tích chương trình

2. Phần thực hành

a.  Hoạt động của giáo viên


+ Tổ chức người học phân tích chương trình theo nhóm/cá nhân


+ Thông báo tiêu chí số lượng, chất lượng và thời gian hoàn thành


+ Quan sát và trợ giúp

     b.  Hoạt động của người học



+ Tự lực phân tích chương trình theo hướng dẫn của giáo viên

     c.  Kiểm tra, đánh giá 

	Nội dung đánh giá
	
	   Kết 
	quả
	

	
	 giỏi

≥ 8
	 Khà

≥7 - <8
	 t/ bình

≥5 - <7
	 yếu

< 5

	-Chọn chương trình hợp lý?

- Phân tích theo cấu trúc lôgic?

- Nêu được các mặt được, chưa được của

  chương trình ?

- Quá trình phân tích logic chặt chẽ ?

- Đề xuất được biện pháp chủ quan nhằm 

  xây dựng chường trình hợp lý hơn?

- Phát huy tính tự lực ?


	
	
	
	


Ghi chú:

· Điểm của kỹ năng thành phần là điểm trinh bình cộng của các nội dung trong bảng
- Bản tự  viết tay
ND 3: Kỹ năng sử dung phương pháp dạy kỹ thuật

Bài 8: Kỹ năng sử dụng nhóm phương pháp dùng ngôn ngữ

Mục tiêu: Sau khi học xong bài học, người học có khả năng:

· Vận dụng được nhóm phương pháp dùng ngôn ngữ vào việc giảng dạy một nội dung tự chọn thuộc các môn học kỹ thuật công nghệ.
Điều kiện thực hiên


+ Đề cương phương pháp dạy học môn CN ở THPT, , đề cương phương pháp dạy học chuyên ngành và kỹ năng dạy học.

Nội dung:

1. Phần lý thuyết:

a. Khái niệm chung vê nhóm phương pháp dạy học dùng ngôn ngữ

b. Các loại phương pháp thuộc nhóm và đặc trưng của chúng

c. Kỹ thuật sử dụng nhóm phương pháp trên

2. Phần thực hành

a.  Hoạt động của giáo viên


+ Thông tin cho người học tự chọn nội dung trong sách công nghệ

              và  chọn một trong số phương pháp trên


+ Trợ giúp họ phác thảo cách trình bày ra giấy


+ Quan sát, nhận xét và đánh giá người học khi họ trình diễn

     b.  Hoạt động của người học



+ Tự phác thảo cách trình bày nội dung đã chọn



+ Trình diễn nội dung đó trên bảng khoảng 5 phút/SV

     c.  Kiểm tra, đánh giá 

	Nội dung đánh giá
	
	   Kết 
	quả
	

	
	 giỏi

≥ 8
	 Khà

≥7 - <8
	 t/ bình

≥5 - <7
	 yếu

< 5

	-Chọn phương pháp  và kỹ thuật hợp lý với

 nội dung...?

- Chọn các phương pháp và kỹ thuật hài 

  hòa, hợp lý cho một nội dung?

- Chuẩn bị các phương tiện điều kiện hỗ trợ

  khi dùng phương pháp ?

- Sử dụng phương pháp và kỹ thuật hợp lý

  khi trình diễn ?

- Dự kiến phương pháp và kỹ thuật dạy học

  phù hợp với thực hiện?

- Ngữ âm, ngữ điệu phù hợp, phong thái 

  trình diễn tự tin ?

- Trình bày bảng khoa học, dễ nhìn? 

- Phương pháp và kỹ thuật đã thực hiện có 

 kích thích được người học cùng tham gia ?

· Hiệu quả của phương pháp, kỹ thuật đã sử dụng ?
	
	
	
	


Ghi chú: 

- Điểm của kỹ năng thành phần là điểm trinh bình cộng của các nội dung  trong bảng
- Bản tự viết tay
Bài 9: Kỹ năng sử dụng nhóm phương pháp trực quan
Mục tiêu: Sau khi học xong bài học, người học có khả năng:

· Trình bày được nội dung của nhóm phương pháp trực quan;

· Vận dụng được phương pháp trên vào việc minh họa nội dung cụ thể ; thuộc môn  kỹ thuật công nghệ.  

Điều kiện thực hiên


+ Sách công nghệ 11,12, đề cương bài giảng, giáo trình các môn kỹ thuật; 


+ Học liệu làm phương tiện dạy học


+ Máy vi tính

Nội dung:

1.Phần lý thuyết:

a. Khái niệm chung vê nhóm phương pháp dạy học trực quan

b. Các loại phương pháp thuộc nhóm và đặc trưng của chúng

c. Kỹ thuật sử dụng nhóm phương pháp trên

2.Phần thực hành

a.  Hoạt động của giáo viên


+ Thông tin cho người học tự chọn nội dung trong sách công nghệ

              và  chọn một trong số phương pháp trên


+ Trợ giúp họ phác thảo cách trình bày ra giấy


+ Quan sát, nhận xét và đánh giá người học khi họ trình diễn

     b.  Hoạt động của người học



+ Tự phác thảo cách trình bày nội dung đã chọn



+ Trình diễn nội dung đó trên bảng khoảng 5 phút/SV

     c.  Kiểm tra, đánh giá 

	Nội dung đánh giá
	
	   Kết 
	quả
	

	
	 giỏi

≥ 8
	 Khà

≥7 - <8
	 t/ bình

≥5 - <7
	 yếu

< 5

	- Chuẩn bị  phương tiện chu đáo ?

- Sử dụng phương pháp và kỹ thuật hợp lý

  khi trình diễn ?

- Đảm bảo tính nhất quán giữa dự kiến 

  với thực hiện?

- Ngữ âm, ngữ điệu phù hợp, phong thái 

  trình diễn tự tin ?

- Phương  tiện dạy học đảm bảo kỹ thuật và

  kỹ thuật sử dụng? 

- Phương pháp và kỹ thuật đã thực hiện có 

  kích thích được người học cùng tham gia ?

· Hiệu quả của phương pháp, kỹ thuật đã sử dụng ?
	
	
	
	


Ghi chú: 

- Điểm của kỹ năng thành phần là điểm trinh bình cộng của các nội dung  trong bảng
- Bản tự viết tay

Bài 10: Kỹ năng sử dụng nhóm phương pháp thực hành kỹ thuật
Mục tiêu: Sau khi học xong bài học, người học có khả năng:

· Trình bày được nội dung của nhóm phương pháp thực hành kỹ thuật;

· Vận dụng được phương pháp trên vào việc minh họa nội dung cụ thể thuộc môn  kỹ   thuật công nghệ. 

Điều kiện thực hiên


+ Sách công nghệ 11,12, đề cương bài giảng, giáo trình các môn kỹ thuật;


+ Học liệu làm phương tiện dạy học


+ Điều kiện thục hành phù hợp với bài

Nội dung:

1.Phần lý thuyết:

a. Khái niệm chung vê nhóm phương pháp thực hành kỹ thuật
b. Các loại phương pháp thuộc nhóm và đặc trưng của chúng

c. Kỹ thuật sử dụng nhóm phương pháp trên

2.Phần thực hành

a.  Hoạt động của giáo viên


+ Thông tin cho người học tự chọn nội dung trong sách công nghệ

                       và chọn một trong số phương pháp trên


+ Trợ giúp họ phác thảo cách trình bày ra giấy


+ Quan sát, nhận xét và đánh giá người học khi họ trình diễn

     b.  Hoạt động của người học



+ Tự phác thảo cách trình bày nội dung đã chọn



+ Trình diễn nội dung đó trên bảng khoảng 5 phút/SV

     c.  Kiểm tra, đánh giá 

	Nội dung đánh giá
	
	   Kết 
	quả
	

	
	 giỏi

≥ 8
	 Khà

≥7 - <8
	 t/ bình

≥5 - <7
	 yếu

< 5

	- Chuẩn bị  điều kiện thực hành chu đáo ?

- Sử dụng phương pháp và kỹ thuật hợp lý

  khi trình diễn ?

- Đảm bảo tính nhất quán giữa dự kiến 

  với thực hiện?

- Ngữ âm, ngữ điệu phù hợp, phong thái 

  trình diễn tự tin ?

- Thực hành chuẩn xác? 

- Đảm bảo an toàn lao động?

- Phương pháp và kỹ thuật đã thực hiện có 

  kích thích được người học cùng tham gia ?

· Hiệu quả của phương pháp, kỹ thuật đã sử dụng ?
	
	
	
	


Ghi chú: 

- Điểm của kỹ năng thành phần là điểm trinh bình cộng của các nội dung  trong bảng
- Bản tự viết tay

Bài 11: Kỹ năng sử dụng nhóm phương pháp định hướng tích cực, tự lực của người học.
Mục tiêu học tập: Sau khi học xong bài học, người học có khả năng:

· Trình bày được nội dung của nhóm phương pháp phi truyền thống
· Vận dụng được phương pháp trên vào việc minh họa nội dung cụ thể thuộc môn kỹ thuật công nghệ.  

Điều kiện thực hiên


+ Sách công nghệ  10, 11,12, đề cương bài giảng, giáo trình các môn kỹ thuật;


+ Học liệu làm phương tiện dạy học


+ Máy vi tính

Nội dung:

1.Phần lý thuyết:

            a.Khái niệm chung vê nhóm phương pháp dạy học định hướng tích cực       tự lực của học sinh.

b. Một số phương pháp thuộc nhóm và đặc trưng của chúng

c. Kỹ thuật sử dụng một số phương pháp trên

2.Phần thực hành

a.  Hoạt động của giáo viên


+ Thông tin cho người học tự chọn nội dung trong sách công nghệ và 

              chọn một trong số phương pháp trên


+ Trợ giúp họ phác thảo cách trình bày ra giấy


+ Quan sát, nhận xét và đánh giá người học khi họ trình diễn

     b.  Hoạt động của người học



+ Tự phác thảo cách trình bày nội dung đã chọn



+ Trình diễn nội dung đó trên bảng khoảng 5 phút/SV

     c.  Kiểm tra, đánh giá 

	Nội dung đánh giá
	
	   Kết 
	quả
	

	
	 giỏi

≥ 8
	 Khà

≥7 - <8
	 t/ bình

≥5 - <7
	 yếu

< 5

	- Chuẩn bị chu đáo điều kiện thực hiện 

  phương pháp ?

- Sử dụng phương pháp và kỹ thuật hợp lý

  khi trình diễn ?

- Đảm bảo tính nhất quán giữa dự kiến 

  với thực hiện?

- Ngữ âm, ngữ điệu phù hợp, phong thái 

  trình diễn tự tin ?

- Phương pháp và kỹ thuật đã thực hiện có 

  kích thích được người học cùng tham gia ?

· Hiệu quả của phương pháp, kỹ thuật đã sử dụng ?
	
	
	
	


Ghi chú: 

- Điểm của kỹ năng thành phần là điểm trinh bình cộng của các nội dung  trong bảng
- Bản tự viết tay

Bài 12: Kỹ năng giải các bài tập kỹ thuật
Mục tiêu: Sau khi học xong bài học, người học có khả năng:

· Nhận biết được bài tập và các dạng bài tập kỹ thuật

· Vận dụng được phương pháp đã học trên vào việc giải các bài tập kỹ thuật thuộc kỹ thuật môn công nghệ. 

Điều kiện thực hiên


+ Sách công nghệ 11,12, đề cương bài giảng, giáo trình các môn kỹ thuật.


+ Học liệu làm phương tiện dạy học


+ Máy vi tính

Nội dung:

1.Phần lý thuyết:

a. Bản chất của bài tập kỹ thuật

b. Một số dạng bài tập kỹ thuật và đặc trưng của chúng

c. Kỹ thuật giải bài tập kỹ thuật 

2.Phần thực hành

a.  Hoạt động của giáo viên


+ Thông tin cho người học tự chọn bài tập kỹ thuật trong sách công nghệ 


+ Trợ giúp họ phác thảo cách giải ra giấy


+ Quan sát, nhận xét và đánh giá người học khi họ trình bày cách giải

     b.  Hoạt động của người học



+ Tự phác thảo cách giải bài tập kỹ thuật đã chọn theo nhóm/cá nhân



+ Trình bày cách giải bài tập kỹ thuậtđ ó trên bảng khoảng 5 phút/SV

     c.  Kiểm tra, đánh giá 

	Nội dung đánh giá
	
	   Kết 
	quả
	

	
	 giỏi

≥ 8
	 Khà

≥7 - <8
	 t/ bình

≥5 - <7
	 yếu

< 5

	- Chọn bài tập kỹ thuật hợp lý?

- Bài tập chứa đựng tình huống?

- Sử dụng phương pháp và kỹ thuật phù hợp

 để trình bày cách giải ?

- Dự kiến được các cách giải khác?

- Ngữ âm, ngữ điệu phù hợp, phong thái 

  trình bày tự tin ?

- Phương pháp và kỹ thuật đã thực hiện có 

  kích thích được người học cùng tham gia ?

· Hiệu quả của phương pháp, kỹ thuật đã sử dụng ?
	
	
	
	


Ghi chú: 

- Điểm của kỹ năng thành phần là điểm trinh bình cộng của các nội dung  trong bảng
- Bản tự viết tay

Bài 13: Kỹ năng thiết kế, chế tạo đồ dùng dạy học

Mục tiêu: Sau khi học xong bài học, người học có khả năng:

· Nhận biết được các loại đồ dùng dạy học, tác dụng và yêu cầu khi thiết kế sử dụng mỗi loại trong dạy học;

· Vận dụng được kiến thúc đã học trên vào việc thiết kế, chế tạo đồ dùng dạy học phục vụ việc dạy học môn kỹ thuật công nghệ. 

Điều kiện thực hiên


+ Sách công nghệ 11,12, đề cương bài giảng, giáo trình các môn kỹ thuật;


+ Học liệu làm phương tiện dạy học


+ Máy vi tính…

Nội dung:

1.Phần lý thuyết:

a. Khái niệm chung về phương tiện dạy học

b. Nguyên tắc thiết kế, chế tạo  

c. Kỹ thuật sử dụng phương tiện dạy học

2.Phần thực hành

a.  Hoạt động của giáo viên


+ Thông tin cho người học tự chọn bài trong sách công nghệ 


+ Trợ giúp họ phác thảo cách thiết kế, chế tạo phương tiện dạy học ra 

              giấy


+ Tổ chức cho người học thiết kế, chế tạo phương tiện dạy học theo nhóm

     b.  Hoạt động của người học

          + Tự phác thảo cách thiết kế, chế tạo phương tiện dạy học ra  giấy



+ Chế tạo phương tiện đó

     c.  Kiểm tra, đánh giá 

	Nội dung đánh giá
	
	   Kết 
	quả
	

	
	 giỏi

≥ 8
	 Khà

≥7 - <8
	 t/ bình

≥5 - <7
	 yếu

< 5

	-Chọn phương tiện phù hợp với mục tiêu, 

 nôi dung và đối tượng?

- Phương tiện dùng vật liệu dễ kiếm, dễ làm

  và phù hợp với điều kiện thực tế ?

- Phương tiện đảm bảo tính sư phạm?

- Sử dụng phương tiện đảm bảo yêu cầu 

 của lý luận dạy học ?

- Sử dụng phương pháp hợp lý, quan sát và 

 giao tiếp với người học khi dùng phương  tiện ?

- Phát huy tính tự lực và tính cộng tác khi làm phương tiện?
	
	
	
	


Ghi chú: 

- Điểm của kỹ năng thành phần là điểm trinh bình cộng của các nội dung trong bảng
        - Bản tự viết tay
Nội dung 4: Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện dạy học kỹ thuật

Bài 14:  Kỹ năng lập kế hoạch dạy môn học 

Mục tiêu: Sau khi học xong bài học, người học có khả năng:


+ Lập được kế hoạch lý thuyết , thực hành và tổ chức dạy học kỹ thuật ở bài tự  chọn

Điều kiện thực hiên


+ Mẫu hồ sơ giảng dạy


+ Sách giáo khoa công nghệ 11,12, đề cương bài giảng, giáo trình các môn kỹ thuật, chương trình môn học;


+ Phương tiện dạy học phù hợp bài chọn

Nội dung:

1. Phần lý thuyết:

+ Đàm thoại với người học về những kiến thức đã học có liên quan đến việc lập kế hoạch và tổ chức dạy kỹ thuật

2. Phần thực hành

a.  Hoạt động của giáo viên


+ Trợ giúp hoạt động cần thiết cho người học


+ Thông báo yêu cầu số lượng/chất lượng và thời gian hoàn thành


+ Quan sát và đánh giá người học trình diễn tổng hợp các kỹ năng 

     b.  Hoạt động của người học



+ Chọn bài thuộc môn kỹ thuật công nghệ ;



+ Lập kế hoạch  bài dạy theo mẫu;



+ Giảng bài đó trước lớp khoảng 30 phút

     c.  Kiểm tra, đánh giá 

        + Bài dạy lý thuyết
	Nội dung đánh giá
	
	   Kết 
	quả
	

	
	giỏi

≥ 8
	 Khà

≥7 - <8
	 t/ bình

≥5 - <7
	 yếu

< 5

	-Thực hiên chu đáo khâu tổ chức , ổn định lớp ?

- Chọn kiểu bài giảng hợp lý?

- Thực hiện bài giảng theo đúng cấu trúc dự

   kiến?

- Tổ chức lớp sinh viên trật tự lắng nghe, 

   sôi nổi tham gia xây dựng bài ?

- Có đầy đủ hồ sơ giảng dạy ?

- Tổ chức người học làm việc nhóm?

- Dự kiến những tình huống xẩy ra trong

  lớp  ?

- Chú ý đến khả năng tiếp thu của cả lớp

  hay từng  sinh viên ?


	
	
	
	


+ Bài dạy thực hành

	Nội dung đánh giá
	
	   Kết 
	quả
	

	
	 giỏi

≥ 8
	 Khà

≥7 - <8
	 t/ bình

≥5 - <7
	 yếu

< 5

	-Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ giảng dạy?

- Chuẩn bị đủ điều kiện luyện tập

- Thực hiện chu đáo phần tổ chức ổn định lớp ?

- Kiểm tra an toàn lao động ?

- Thực hiện phần mở đầu bài dạy?

- Ngôn ngữ giọng điệu, phong thái ?

- Dùng các phương pháp dạy học khác 

  nhau nhằm phát huy tính tích cực của  người học?

-  Sử dụng hợp lý phương tiện?

- Tính chính xác của nội dung bài dạy?

- Thực hiện tiểu kết, tổng kết bài?

- Bảng quy trình rõ ràng, chính xác?

- Kết hợp nói và làm mẫu?

- Người học luyện tập tự giác, tích cực ?

- Quan sát và sâu sát giúp đỡ người học?

- Xử lý tốt tình huống sư phạm xẩy ra ?

- Sản phẩm của người học ?

- Thực hiện việc nhận xet và đánh giá?
	
	
	
	


       + Bài dạy tích hợp
	Nội dung đánh giá
	
	   Kết 
	quả
	

	
	 giỏi

≥ 8
	 Khà

≥7 - <8
	 t/ bình

≥5 - <7
	 yếu

< 5

	-Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ giảng dạy?

- Chuẩn bị đủ điều kiện luyện tập

- Thực hiện chu đáo phần tổ chức ổn định lớp ?

- Kiểm tra an toàn lao động ?

- Thực hiện phần mở đầu bài dạy?

- Ngôn ngữ giọng điệu, phong thái ?

- Dùng các phương pháp dạy học khác 

  nhau nhằm phát huy tính tích cực của  người học?

-  Sử dụng hợp lý phương tiện?

- Tính chính xác của nội dung bài dạy?

- Thực hiện tiểu kết, tổng kết bài?

- Bảng quy trình rõ ràng, chính xác?

- Kết hợp nói và làm mẫu?

- Người học luyện tập tự giác, tích cực ?

- Quan sát và sâu sát giúp đỡ người học?

- Xử lý tốt tình huống sư phạm xẩy ra ?

- Sản phẩm của người học ?

- Thực hiện việc nhận xét và đánh giá?
	
	
	
	


Ghi chú: 

- Điểm của kỹ năng thành phần là điểm trinh bình cộng của các nội dung
  trong bảng
- Bản tự viết tay
	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
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PHIẾU ĐÁNH GIÁ BÀI GIẢNG LÝ THUYẾT
Họ và tên giáo viên: ………………………………
đơn vị
……….. ………………………...
Tên bài giảng ……………………………………………………………………………………

Thời gian: Bắt đầu ………………………………..
Kết thúc …………………………………

Họ và tên giám khảo ……………………………...
Tiểu ban …………………………………

	Stt
	Nội dung đánh giá
	Điểm chuẩn
	Điểm đánh giá

	I
	Chuẩn bị bài giảng
	2.0
	

	1
	Hồ sơ bài giảng đảm bảo theo quy định
	0.5
	

	2
	Xác định đúng mục tiêu của bài
	0.5
	

	3
	Giáo án thể hiện đầy đủ các bước, dự kiến các hoạt động dạy và học tích cực; phân bố thời gian cho các nội dung hợp lý;
	0.5
	

	4
	Đồ dùng, phương tiện dạy học phù hợp với nội dung, đảm bảo các yêu cầu sư phạm.
	0.5
	

	II
	Sư phạm
	10.0
	

	1
	Phong cách tự tin; diễn đạt rõ ràng, dễ hiểu;
	1.0
	

	2
	Đặt và chuyển tiếp vấn đề sinh động;
	0.5
	

	3
	Khai thác, sử dụng hợp lý, có hiệu quả đồ dùng, phương tiện dạy học; trình bày bảng khoa học;
	2.0
	

	4
	Kết hợp được dạy kiến thức với việc thực hiện mục tiêu giáo dục.
	1.0
	

	5
	Thực hiện đúng, đủ các bước lên lớp theo giáo án;
	0.5
	

	6
	Kết hợp hài hòa các phương pháp dạy học, làm bật trọng tâm cần hướng dẫn;
	1.5
	

	7
	Tổ chức tốt quá trình dạy học; thể hiện rõ sử đối mới phương pháp, phát huy tính tích cực của người học; 
	3.0
	

	8
	Xử lý tốt các tình huống sư phạm;
	0.5
	

	III
	Chuyên môn
	7.0
	

	1
	Nội dung kiến thức:  - Chính xác
	2.5
	

	
	- Gắn với thực tế, có cập nhật, bổ sung kiến thức mới
	1.5
	

	2
	Khối lượng kiến thức phù hợp với mục tiêu bài học và đối tượng;
	1.5
	

	3
	Cấu trúc bài giảng đảm bảo tính logic, khoa học và phù hợp với sự đổi mới phương pháp
	1.5
	

	IV
	Thời gian
	1.0
	

	1
	Đảm bảo thời gian tổng thể của buổi dạy
	0.5
	

	2
	Phân phối và thực hiện hợp lý, đảm bảo thời gian từng phần, đề mục dự kiến
	0.5
	

	3
	Sớm, muộn > 3 phút bài giảng không xếp loại
	
	

	
	Tổng số điểm chuẩn
	20
	

	
	Tổng số điểm đánh giá
	
	



Ngày ……… tháng …….. năm ……


Chữ ký giám khảo

THEO DÕI THỰC HIỆN BÀI GIẢNG

	Nội dung
	Nhận xét

	
	


Nhận xét chung
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